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1. Hình thức thi: Thi viết.
2. Thời gian thi: 60 phút. 
3. Nội dung yêu cầu: 

A. GRAMMAR

I. Tenses

1. Thì hiện tại đơn (Simple Present):
* Với động từ thường
(+) S + Vs/es + O
(-) S+ DO/DOES + NOT + V +O
(?) DO/DOES + S + V+ O ?
* Với động từ “TOBE”
S+ AM/IS/ARE + O
S + AM/IS/ARE + NOT + O
AM/IS/ARE + S + O

Từ nhận biết: always, every, usually, often, generally, frequently.
Cách dùng:
+ Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên.
Ex: The sun rises in the East.
Tom comes from England.
+ Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen, một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại.
Ex: Mary often goes to school by bicycle.
I get up early every morning.
Lưu ý : ta thêm "es" sau các động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH.
+ Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người :
Ex : He plays badminton very well.
+ Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu, đặc biệt dùng với các động từ di chuyển.
2. Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous):
S + be (am/ is/ are) + V_ing + O
S+ BE + NOT + V_ing + O
BE + S+ V_ing + O
Từ nhận biết: now, right now, at present, at the moment,..........
Cách dùng:
+ Thì hiện tại tiếp diễn tả một hành động đang diễn ra và kéo dài dài một thời gian ở hiện tại.
Ex: The children are playing football now.
+ Thì này cũng thường tiếp theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh.
Ex: Look! the child is crying.
Be quiet! The baby is sleeping in the next room.
+ Thì này còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ ALWAYS :
Ex : He is always borrowing our books and then he doesn't remember .
+ Thì này còn được dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra (ở tương lai gần)
Ex: He is coming tomorrow.
Lưu ý : Không dùng thì này với các động từ chỉ nhận thức chi giác như : to be, see, hear, understand, know, like , want , glance, feel, think, smell, love. hate, realize, seem, remmber, forget,..........
Ex: I am tired now.
She wants to go for a walk at the moment.
Do you understand your lesson?

3. Thì quá khứ đơn (Simple Past):
* Với động từ thường
S + V_ed + O
S + DID+ NOT + V + O
DID + S+ V+ O ?
* Với động từ “TOBE”
S + WAS/WERE + O
S+ WAS/ WERE + NOT + O
WAS/WERE + S+ O ?

Từ nhận biết: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.
Cách dùng: Thì quá khứ đơn diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ với thời gian xác định.
CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ QUÁ KHỨ
When + thì quá khứ đơn (simple past)
4. Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous):
S + was/were + V_ing + O
S + was/were + NOT+ V_ing + O
Was/Were + S+ V_ing + O ?

Từ nhận biết: While, at that very moment, at 10:00 last night,  this morning (afternoon).
Cách dùng: Dùng để diễn tả hành động đã xảy ra cùng lúc. Nhưng hành động thứ nhất đã xảy ra sớm hơn và đã đang tiếp tục xảy ra thì hành động thứ hai xảy ra.
CHỦ TỪ + WERE/WAS + ÐỘNG TÙ THÊM -ING
While + thì quá khứ tiếp diễn (past progressive)

5. Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect):
S + have/ has + Past participle + O
S + have/ has + NOT+ Past participle + O
Have/ Has +S+ Past participle + O
Từ nhận biết: already, not...yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before...
Cách dùng: -Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ở 1 thời gian không xác định trong quá khứ.
- Thì hiện tại hoàn thành cũng diễn tả sự lập đi lập lại của 1 hành động trong quá khứ.
- Thì hiện tại hoàn thành cũng được dùng với since và for.
+Since + thời gian bắt đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi người nói dùng since, người nghe phải tính thời gian là bao lâu.
+For + khoảng thời gian (từ lúc đầu tới bây giờ) Khi người nói dùng for, người nói phải tính thời gian là bao lâu.

6. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous):
S + have/ has + been + V_ing + O
S + have/ has + been + NOT + V_ing + O
Have/ Has +S + been + V_ing + O

Từ nhận biết: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far.
Cách dùng: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã xảy ra trong quá khứ và tiếp tục tới hiện tại (có thể tới tương lai).

7. Quá khứ hoàn thành (Past Perfect):
S + had + Past Participle + O
S + had + NOT+ Past Participle + O
had + S+ Past Participle + O

Từ nhận biết: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for....
Cách dùng: Thì quá khứ hoàn thành diễn tả 1 hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ trước 1 hành động khác cũng xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

8. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous):
S + had + been + V_ing + O
S + had + been + NOT+ V_ing + O
Had + been + S + V_ing + O

Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after.
Cách dùng: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước 1 hành động khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ

9. Tương lai đơn (Simple Future):
S + shall/will + V(infinitive) + O
S + shall/will + NOT+ V(infinitive) + O
shall/will + S + V(infinitive) + O?

Cách dùng: Khi đoán (predict, guess), dùng will hoặc be going to.
- Khi dự định trước, dùng be going to không được dùng will.
CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING TO + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form)
- Khi diễn tả sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, dùng will không được dùng be going to.
CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form)

10. Tương lai tiếp diễn (Future Continuous):
S + shall/will + be + V_ing+ O
S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O
shall/will +S+ be + V_ing+ O

Từ nhận biết: in the future, next year, next week, next time, and soon.
Cách dùng: Thì tương lai tiếp diễn diễn tả hành động sẽ xảy ra ở 1 thời điểm nào đó trong tương lai.
CHỦ TỪ + WILL + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING hoặc
CHỦ TỪ + BE GOING TO + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING

11. Tương lai hoàn thành (Future Perfect):
S + shall/will + have + Past Participle
S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O
shall/will + NOT+ be + V_ing+ O

Từ nhận biết: by the time and prior to the time (có nghĩa là before)
Cách dùng: Thì tương lai hoàn thành diễn tả 1 hành động trong tương lai sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai.
CHỦ TỪ + WILL + HAVE + QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (PAST PARTICIPLE)

12. Tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous):
S + shall/will + have been + V_ing + O
S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O
shall/will + S+ have been + V_ing + O

Cách dùng: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động sẽ đang xảy ra trong tương lai và sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai.

II. Mệnh đề “Wish”

Mong ước không thật ở hiện tại:
    Khẳng định: S + wish(es) + S + V2/-ed + O  
    Phủ định:   S + wish(es) + S + didn’t + V1
Note: (to be: were / weren’t)
Ex:  1. I wish I were on the beach now.

        2. She wishes she could speak French.

III. Câu tường thuật (Reported Speech)

1.Ex: a. Tom said: 'I'm feeling ill'.

           Tom said (that) he was feeling ill. 
          b. Tom said: 'I bought a new motorbike for myself yesterday.'
         ->Tom said (that) he had bought a new motorbike for himself the day before. 
          c.Tom said: 'My parents are very well'.
        ->Tom said (that) his parents were very well.

          d.Nam said: '’My parents give me a new car”.
        ->Nam said (that) his parents gave him a new car.
	Bảng đổi đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu

	Direct speech
	Indirect speech

	I 
We
Me / You
Us
Mine
Ours
My
Our 
Myself
	He /She 
They 
Him /Her
Them
His / Hers
Theirs
His / Her
Their
Himself / herself


	Bảng đổi động từ

Direct speech

Indirect speech

Simple present
Present progressive
Present perfect (Progressive)
Past progressive

Simple past

Past perfect
Will/Shall (Simple future)

Be going to

Will be V-ing

Future perfect
Can/May/

Must/Have to

Needn’t

Simple past
Past progressive
Past perfect (Progressive)

Past perfect continuous
Simple past or Past perfect

Past perfect
Would/ Should (Future in the past)

Was/ Were going to

Would be V-ing

Perfect conditional
Could/ Might/

Had to

Did not have to

Bảng đổi các đại từ chỉ thị, phó từ chỉ địa điểm và thời gian
Now
Today
Tonight
Yesterday
The day before yesterday
Tomorrow
The day after tomorrow
Next + Time
Last + Time
Time + ago
This, these
That
Here, Overhere
Then
That day
That night
The day before/ the previous day
Two days before
The next/ the following day/ the day after
In two days' time/ two days after
The following + Time
The previous + Time/ The + Time + before
Time + before/ Time + earlier
That, those
That
There, Overthere
 2. Câu hỏi trong lời nói gian tiếp được chia thành các loại sau:

2.1. Câu hỏi bắt đầu với các trợ động từ thêm if/ whether 
Tom asked: 'Do you remember me?' 
 ->Tom asked if I remembered him.
Or Tom asked whether I remembered him. 
2.2. Câu hỏi bắt đầu WHO, WHAT, WHICH, WHERE, WHEN, WHY, HOW, 

Tườngthuật: Chủ từ + (Trợ động từ)

Tom asked me: 'What is your name?' 
 ->Tom asked me what my name was. 
2.3. Các dạng đặc biệt của câu hỏi trong lời nói gián tiếp
-> SHALL/ WOULD dùng để diễn tả đề nghị, lời mời:

Tom asked: 'Shall I bring you some tea?'
 ->Tom offered to bring me some tea.
Tom asked: 'Shall we meet at the theatre?'
 ->Tom suggested meeting at the theatre.
-> WILL/ WOULD/ CAN/ COULD dùng để diễn tả sự yêu cầu:

Tom asked: 'Will you help me, please?'
 ->Tom asked me to help him.
Jane asked Tom: 'Can you open the door for me, Tom?'
 ->Jane asked Tom to open the door for her.


IV. Câu bị động:




V. Câu điều kiện
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1 [If+S+V(s,es), S+
V(s,es)/cau ménh I€nh
If + S + V(s,es), S + Dk 6 thé xay ra &
'Will/Can/shall...... + Vo hién tai, twong lai
EX: If it is sunny, | will go
fishing

2 |[If+S+V2/ Ved, S +would/ Pk khong c6 that §
Could/ Should...+ Vo hién tai

EX: If | were a bird, | would

be a white pigeon.
If I had a million USD, |

would buy that car.





B. TOPIC WRITING

Write a paragraph about 80-100 words

1. What do you often do in your free time ?
2.The advantages and disadvantages of television.

3. Describe your best friend and tell why you like her or him.
4. Why is it necessary to learn English?

5. The advantages and disadvantages living in the city or town.
C. READING COMPREHENSION 
	
	TM. HỘI ĐỒNG
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